
STT Nhan đề Tác giả Nhà XB Năm XB
Số 

lượng

1 Atlas giải phẫu người H. Frank Y học 2016 1

2 Atlas phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ 

vú

Trần Thiết Sơn Y học 2023 5

3 Bài giảng bệnh học nội khoa Nguyễn Thị Dung Y học 2018 1

4 Bài giảng bệnh học nội khoa Nguyễn Thị Dung Y học 2018 1

5 Bài giảng bệnh học nội khoa Tập 1 Nguyễn Thị Dung Y học 2011 1

6 Bài giảng bệnh học nội khoa Tập 2 Nguyễn Thị Dung Y học 2011 1

7 Bài giảng huyết học truyền máu Đỗ Trung Phấn Y học 2014 5

8 Bài giảng nhi khoa T1 Tạ Thị Ánh Hoa nxbĐà Nẵng 1997 1

9 Bài giảng nhi khoa T2 Tạ Thị Ánh Hoa nxbĐà Nẵng 1997 1

10 Bài giảng phẫu thuật nội soi cơ bản Trần Bình Giang Y học 2022 5

11 Bài giảng phụ khoa Lê Hồng Cẩm Y học 2017 5

12 Bài giảng sản khoa Âu Nhựt Luân Y học 2020 5

13 Bài giảng triệu chứng học nội khoa Nguyễn Thị Dung Y học 2012 1

14 Bệnh glôcôm góc đóng nguyên phát 

thể cấp tính

Đỗ Tấn Y học 2023 5

15 Bệnh học glôcôm Phạm Trọng Văn Y học 2023 5

16 Bệnh học lão khoa Nguyễn Văn Trí Y học 2018 1

17 Bệnh học nội khoa T2 Ngô Quý Châu Y học 2018 1

18 Bệnh học nội khoa Tập 1 Ngô Quý Châu Y học 2018 2
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19 Bệnh học phụ khoa y học cổ truyền Trần Đăng Đức nxb Quân Đội 

Nhân Dân

2021 5

20 Bệnh học tim thai giản yếu: Sổ tay 

thực hành

Gurleen Sharland Y học 2018 1

21 Bệnh học viêm mũi xoang Nguyễn Công Hoàng Y học 2017 2

22 Bệnh lý tụy ngoại tiết và bệnh lý - chấn 

thương lách

Bùi Mạnh Côn Y học 2017 1

23 Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt: Tập 1 Lê Văn Sơn Giáo dục 2022 5

24 Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt: Tập 2 Lê Văn Sơn Giáo dục 2022 5

25 Bệnh tay chân miệng Nguyễn Văn Kính Y học 2017 2

26 Bệnh viêm gan siêu vi B Tạ Văn Trầm Y học 2019 2

27 Các đường mổ và cách thức bộc lộ ở 

chi dưới

Nguyễn Thế Hoàng Y học 2017 1

28 Các hoạt chất thay da hóa học ứng 

dụng trong da liễu thẩm mỹ

Phạm Minh Hữu Tiến Y học 2018 3

29 Các loài chân đốt y học ở khu vực 

Nam bộ Lâm Đồng

Lê Thành Đồng Y học 2018 1

30 Các quy trình kỹ thuật nhi khoa 

thường gặp: Tập 1

Lê Thanh Hải Y học 2017 2

31 Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng bằng y học hiện đại và y học cổ 

truyền: Quyển 2

Đái Duy Ban Y học 2016 1

32 Cẩm nang sử dụng thuốc Quí Lâm NXB Dân Trí 2015 2

33 Cấp cứu nhi khoa - Đánh giá, phân 

loại, xử trí và điều trị

Nguyễn Tiến Dũng Y học 2018 2

34 Chăm sóc mắt trẻ em: Phần thực 

hành

Karl Golnik Y học 2018 1

35 Chẩn đoán hình ảnh răng hàm mặt Hoàng Việt Hải nxb Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

36 Chẩn đoán và điều trị bệnh nhồi máu 

cơ tim có ST chênh lên

Nguyễn Quang Tuấn Y học 2019 1

37 Chẩn đoán và điều trị một số bệnh 

nam khoa: Các nghiên cứu khoa học 

liên quan

Nguyễn Phương Hồng Y học 2019 1

38 Chẩn đoán, thái độ xử trí nhiễm 

Rubella ở phụ nữ mang thai, thai nhi 

và trẻ sơ sinh

Nguyễn Quảng Bắc Y học 2023 5

39 Chân dung thầy thuốc nhân dân và 

thầy thuốc ưu tú Việt Nam T7

Trần Đức Long bs. Y học 2011 5
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40 Chỉnh hình răng mặt tập 1 Nguyễn Thị Thu Phương nxb Giáo dục Việt 

Nam

2024 5

41 Chỉnh hình răng mặt tập 2 Nguyễn Thị Bích Ngọc nxb Giáo dục Việt 

Nam

2024 5

42 Chữa răng nội nha Tập 2 Trịnh Thị Thái Hà nxb Giáo dục Việt 

Nam

2024 5

43 Công tác xã hội trong bệnh viện Đào Văn Dũng Y học 2019 2

44 CT bụng - chậu cơ bản Lê Văn Phước Y học 2018 2

45 Dị nguyên và điều trị miễn dịch đặc 

hiệu bằng dị nguyên

Vũ Minh Thục NXB Y học 2019 4

46 Di truyền y học Trần Đức Phấn Giáo dục 2023 5

47 Điều trị phẫu thuật chấn thương sọ 

não

Đồng Văn Hệ Y học 2018 2

48 Dinh dưỡng lâm sàng Phan Ngọc Khái Y học 2016 2

49 Dinh dưỡng lâm sàng Phan Ngọc Khái Y học 2018 2

50 Dược lâm sàng và điều trị Nguyễn Ngọc Khôi Y học 2023 5

51 Dược lý học Đào Văn Phan Giáo dục Việt Nam 2016 1

52 Dược lý học lâm sàng Đào Văn Phan Y học 2018 1

53 Dược lý lâm sàng các thuốc tác dụng 

trên hệ giao cảm : Những điều cần lưu 

ý

Đào Văn Phan Y học 2009 5

54 Francais médical Nguyễn Thị Hiền Bộ môn ngoại ngữ 2021 1

55 Gây mê hồi sức lý thuyết và lâm sàng Nguyễn Văn Chinh Y học 2018 2

56 Ghép gan từ người hiến sống Nguyễn Quang Nghĩa Y học 2017 1

57 Ghép tim từ người cho đa tạng chết 

não

Nguyễn Hữu Ước Y học 2023 5

58 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Vượng Y học 2014 2

59 Giải phẫu học: Tập 1 Nguyễn Hoàng Vũ Y học 2018 3

60 Giải phẫu học: Tập 2 Nguyễn Hoàng Vũ Y học 2018 2
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61 Giải phẫu sinh lý người Nguyễn Thị Hiền nxb Giáo Dục Việt 

Nam

2016 1

62 Giảm đau trong chuyển dạ bằng 

phương pháp gây tê ngoài màng cứng

Vũ Bá Quyết nxb Khoa học kỹ 

thuật

2018 1

63 Giảng dạy và lượng giá lâm sàng dựa 

trên năng lực

Trần Diệp Tuấn Y học 2020 5

64 Giáo sư Lê Kinh Duệ - Chân dung một 

người thầy

Trần Hậu Khang Y học 2015 1

65 Giáo trình bào chế và công nghệ dược 

2

Huỳnh Thị Mỹ Duyên Y học 2020 2

66 Giáo trình các nguyên tắc thực hành 

tốt

Nguyễn Đăng Thoại Y học 2020 2

67 Giáo trình da liễu Huỳnh Văn Bá Y học 2019 2

68 Giáo trình da liễu Huỳnh Văn Bá Y học 2020 2

69 Giáo trình đánh giá kinh tế y tế nâng 

cao

Hoàng Văn Minh Y học 2019 2

70 Giáo trình giảng dạy đại học châm 

cứu học 2

Trịnh Thị Diệu Thường Y học 2021 3

71 Giáo trình hán ngữ cải tiến tập 1 Hanyu Jiaocheng NXB Tổng hợp 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2010 1

72 Giáo trình hán ngữ cải tiến tập 1 Hanyu Jiaocheng NXB Tổng hợp 

thành phố Hồ Chí 

Minh

2010 1

73 Giáo trình hán ngữ phiên bản mới tập 

1

Hanyu Jiaocheng Đại học quốc gia 

Hà Nội

2019 1

74 Giáo trình hán ngữ tập 1 Hanyu Jiaocheng Đại học quốc gia 

Hà Nội

2018 1

75 Giáo trình pháp chế dược Nguyễn Đăng Thoại Y học 2020 2

76 Giáo trình phương pháp nghiên cứu 

trong bệnh viện

Hoàng Văn Minh Y học 2018 2

77 Giáo trình sản phụ khoa Tập 1 Nguyễn Duy Ánh NXB Đh Quốc Gia 

HN

2016 1

78 Giáo trình thực hành sinh lý học Nguyễn Thị Lệ nxb. Đại học Quốc 

Gia TPHCM

2019 5

79 Giáo trình tiếng anh Trần Thị Hòa Trường ĐH Y 

Dược HP

2019 1

80 Giáo trình tiếng anh Trần Thị Hòa Trường ĐH Y 

Dược HP

2019 1

81 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y 

khoa 3

Trần Thị Hòa Trường ĐH Y 

Dược HP

2020 1
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82 Giáo trình tiếng Anh dành cho sinh 

viên Dược

Trần Thị Hòa Trường ĐH Y 

Dược HP

2021 1

83 Giáo trình y học gia đình: Dùng cho 

đối tượng sinh viên đại học

Nguyễn Minh Tâm Nxb. ĐH Huế 2018 2

84 Giáo trình y học gia đình: Dùng cho 

đối tượng sinh viên đại học

Nguyễn Minh Tâm Nxb. ĐH Huế 2019 3

85 Hành trình bánh xe y học David R. Kopacz MD nxb Thông tin và 

Truyền thông

2018 1

86 Hiến thận và ghép thận từ người cho 

tim ngừng đập

Nguyễn Trường Sơn Y học 2016 2

87 Hóa dược 1 Lê Minh Trí Giáo dục Việt Nam 2015 1

88 Hóa vô cơ và hữu cơ Phan An nxb Giáo dục Việt 

Nam

2024 5

89 Human Papillomavirus và bệnh lý Lâm Đức Tâm Y học 2024 5

90 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

nội khoa

Nguyễn Quốc Anh Y học 2011 1

91 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các 

bệnh da liễu

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2016 1

92 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các 

bệnh da liễu

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2018 1

93 Hướng dẫn dạy và học trong đào tạo 

khối ngành sức khỏe

Nghiêm Xuân Đức Y học 2020 5

94 Hướng dẫn ghép thận Việt Nam Phạm Gia Khánh Y học 2017 1

95 Hướng dẫn phương pháp chế biến, 

sử dụng các vị thuốc cổ truyền - Bộ 

tranh châm cứu trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Quý Lâm nxb Hồng Đức 2018 1

96 Hướng dẫn quản lý bệnh lao Nguyễn Viết Nhung Y học 2017 2

97 Hướng dẫn quốc gia xử trí hen và 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Y học 2015 1

98 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám 

bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Nguyễn Tiến Quyết Y học 2015 1

99 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám 

chữa bệnh không dùng thuốc: Tập 2: 

Điện châm và điện nhĩ châm

Nghiêm Hữu Thành Y học 2017 1

100 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám 

chữa bệnh không dùng thuốc: Tập 3: 

Cấy chỉ và thủy châm

Nguyễn Bá Quang Y học 2017 1

101 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật: Chuyên 

ngành phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ

Quý Lâm Y   học 2018 2
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102 Implant nha khoa 1 Nguyễn Phú Thắng nxb Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

103 Kém khoáng hóa men răng hàm lớn, 

răng cửa MIH: Nghệ thuật chẩn đoán, 

điều trị và kiểm soát

Võ Trương Như Ngọc nxb Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

104 Khoa học hành vi trong răng hàm mặt Võ Trương Như Ngọc Giáo dục Việt Nam 2022 5

105 Kinh nghiệm điều trị bệnh bằng đông y Lê Đắc Quý Y học 2017 2

106 Ký sinh trùng y học Ngô Văn Truyền Y học 2020 2

107 Ký sinh trùng y học: Giáo trình đại học Trần Xuân Mai Y học 2015 1

108 Lâm sàng bệnh quanh răng và implant 

nha khoa T1

Lê Long Nghĩa nxb Giáo dục Việt 

Nam

2022 5

109 MIMS Pharmacy Patient Counselling 

Guide

Ruby D. Pascual BS Pham MIMS Pte Ltd 2022 5

110 Mô phôi răng hàm mặt Hoàng Việt Hải Nxb. Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

111 Mô phôi ứng dụng trong hỗ trợ sinh 

sản

Nguyễn Đình Tảo Y học 2018 2

112 Một số chuyên đề sinh lý học Trần Thị Liên Minh Y học 2017 1

113 Một số hiểu biết cơ bản về xạ trị xa Bùi Công Toàn Y học 2010 1

114 Nạn kinh toàn tập Vũ Nam Y học 2016 1

115 Ngân hàng câu hỏi thi viết cải tiến 

theo cấu trúc test blueprint

Hoàng Năng Trọng Y học 2016 2

116 Nghiên cứu khoa học y học Tập 1 Lưu Ngọc Hoạt Y học 2017 1

117 Nghiên cứu khoa học y học Tập 1: 

Phương pháp viết đề cương nghiên 

cứu

Lưu Ngọc Hoạt Y học 2016 1

118 Nghiên cứu khoa học y học Tập 2 Lưu Ngọc Hoạt Y học 2017 1

119 Nha khoa cơ sở tập 1: Nha khoa mô 

phỏng thuốc và vật liệu nha khoa

Trần Ngọc Thành nxb Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

120 Nha khoa cơ sở tập 2: Nha khoa hình 

thái và chức năng

Trần Ngọc Thành nxb Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

121 Những rối loạn liên quan cùng bệnh lý 

sản phụ khoa

Võ Minh Tuấn Y học 2018 2

122 Nội nha lâm sàng Bùi Quế Dương Y học 2017 1
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123 Phát triển cá nhân và tính chuyên 

nghiệp trong nha khoa

Võ Trương Như Ngọc nxb Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

124 Phát triển, đảm bảo chất lượng 

chương trình đào tạo và đo lường 

đánh giá chuẩn đầu ra

Đinh Thành Việt nxb Thông tin và 

truyền thông

2023 5

125 Phẫu thuật miệng 1 Nguyễn Phú Thắng nxb Giáo dục Việt 

Nam

2022 5

126 Phẫu thuật miệng 2 Nguyễn Phú Thắng nxb Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

127 Phẫu thuật nội soi đại trực tràng Nguyễn Hoàng Bắc Y học 2018 1

128 Phẫu thuật nội soi phụ khoa Vũ Bá Quyết nxb Khoa học kỹ 

thuật

2018 2

129 Phục hình răng cố định Nguyễn Văn Bài Nxb. Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

130 Phục hình răng tháo lắp Tống Minh Sơn Nxb. Giáo dục Việt 

Nam

2016 1

131 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

cơ bản dành cho bác sĩ lâm sàng

Nguyễn Thy Khuê Y học 1

132 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

thiết kế nghiên cứu lâm sàng

Trương Việt Dũng Y học 2017 1

133 Phương pháp nghiên cứu trong y sinh 

học

-

Đoàn Quốc Hưng Y học 2018 1

134 Phương và dược cổ truyền Hà Huy Toản Y học 2018 1

135 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 

y khoa theo tiêu chuẩn iso 15189

Trần Hữu Tâm Y học 2017 2

136 Quy trình kỹ thuật chuyên khoa phẫu 

thuật thần kinh

Nguyễn Văn Sơn Y học 2019 2

137 Rối loạn lipid máu trong thực hành 

lâm sàng

Trương Quang Bình Y học 2018 1

138 Sản phụ khoa Phạm Văn Lình Y học 2007 1

139 Sản phụ khoa từ bằng chứng đến 

thực hành - 12

Nguyễn Thị Ngọc Phượng ĐH Y Dược Huế 2022 5

140 Siêu âm chẩn đoán và một số vấn đề 

lâm sàng sản phụ khoa liên quan T1

Phan Trường Duyệt Y học 2013 5

141 Siêu âm chẩn đoán và một số vấn đề 

lâm sàng sản phụ khoa liên quan T2

Phan Trường Duyệt Y học 2013 5

142 Siêu âm phụ khoa thực hành Đỗ Danh Toàn Y học 2018 1

143 Siêu âm sản khoa thực hành Đỗ Danh Toàn Y học 2018 6
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144 Sinh học miệng và sinh lý răng miệng Hoàng Việt Hải nxb Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

145 Sinh học phân tử Lê Huyền Ái Thúy ĐH Quốc gia 

TPHCM

2021 5

146 Sinh lý học Phạm Thị Minh Đức Y học 2023 5

147 Sinh lý học Tập 1 Phạm Thị Minh Đức nxb Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

148 Sinh lý học Tập 2 Phạm Thị Minh Đức nxb Giáo dục Việt 

Nam

2023 5

149 Sinh lý học y khoa Trần Văn Ngọc Nxb. ĐHQG 

TP.HCM

2018 1

150 Sổ tay công tác khám bệnh, chữa 

bệnh, kê đơn thuốc

Nguyễn Hữu Đại nxb Thế Giới 2017 1

151 Sổ tay sử dụng máu lâm sàng [kn] 2008 5

152 Sư phạm y học thực hành Phạm Thị Minh Đức Nxb. Giáo dục 2022 4

153 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dược sĩ cao 

cấp (Hạng 1)

Nguyễn Thanh Bình Y học 2020 2

154 Tâm thần học và tâm lí học y học Ngô Ngọc Tản Quân đội nhân dân 2007 1

155 Thần kinh học trong thực hành đa 

khoa

Lê Đức Hinh Y học 2009 2

156 Thụ tinh trong ống nghiệm Hồ Mạnh Tường nxb Giáo Dục Việt 

Nam

2011 1

157 Thực hành lâm sàng nha khoa trẻ em Trần Thị Mỹ Hạnh nxb Giáo dục Việt 

Nam

2024 5

158 Tích tuổi học lão khoa Nguyễn Văn Trí Y học 2017 1

159 Tiền Lơxêmi và Lơxêmi cấp Nguyễn Anh Trí Y học 2010 3

160 Tiếng Anh cho sinh viên ngành y khoa 

năm thứ năm - English for fifth-year 

medical students

Trần Thị Hòa Trường ĐH Y 

Dược Hải Phòng

2022 1

161 Tiếng anh cho sinh viên ngành y khoa 

năm thứ tư

Trần Thị Hòa Trường ĐH Y 

Dược Hải Phòng

2021 1

162 Tiếp cận toàn diện trong chẩn đoán và 

điều trị suy tim cấp và mạn tính

Nguyễn Quang Tuấn Y học 2018 2

163 Tim mạch can thiệp Phạm Mạnh Hùng Y học 2022 5

164 Trắc nghiệm tâm lý lâm sàng Nguyễn Văn Nhận Quân đội nhân dân 2004 1
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165 Từ điển bách khoa y học Việt Nam Y học 2023 1

166 Tự sự của trái tim: Bí quyết để có một 

trái tim khỏe mạnh

Nguyễn Quang Tuấn Y học 2020 2

167 Ung bướu học Nguyễn Lam Hòa ĐH Y Dược Hải 

Phòng

2016 1

168 Ung bướu học Nguyễn Lam Hòa Đại học Y Dược 

Hải Phòng

2019 1

169 Ung thư học Nguyễn Văn Hiếu Y học 2015 1

170 Vi khuẩn y học Cao Minh Nga Y học 2016 2

171 Vi sinh vật y học Nguyễn Khắc Minh Y học 2016 1

172 Viết và xuất bản bài báo khoa học 

quốc tế

Peter Mason Y học 2017 1

173 Vỡ tá tràng - Chẩn đoán và điều trị Nguyễn Tấn Cường Y học 2016 1
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